
thúc

1
21DS01A
22DS01A

21,22 45 9 40 204 08h00 12h00 Sáng 10/09/2023 12/11/2023

202 13h30 17h00 14/10/2023 04/12/2023

202 13h00 17h00 15/10/2023 04/12/2023

3
21CT01A
22CT01A 

21,22 45 9 50 Bùi Khánh Hà 201 13h30 17h00 15/10/2023 16/12/2023

201 13h30 17h00 22/10/2023 11/11/2023

201 08h00 12h00 Sáng 22/10/2023 11/11/2023

5

22DD01A
23DD01A
23YS01A
23YHCT

22,23 45 9 50 204 13h00 17h00 22/10/2023 17/12/2023

6

22DS01A
22DD01A
22CT01A
22YS01A

22 30 6 40 204 08h00 12h00 Sáng 28/10/2023 02/12/2023

7
22DD01A
23DD01A

22,23 30 6 20 204 13h30 17h00 28/10/2023 02/12/2023

8
23YS01A
23YHCT

Y Sỹ 

Y học cổ 

truyền

23 30 6 30 203 13h30 17h00 28/10/2023 02/12/2023

9

23DD01A
23DS01A
23YS01A
23YHCT

Điều dưỡng

Dược

Y Sỹ

Y Học cổ 

truyền

23 30 6 40 202 08h00 12h00 Sáng 29/10/2023 03/12/2023

10
21CT01A
22CT01A

21,22 45 9 30 Bùi Khánh Hà 203 13h30 17h00 29/10/2023 24/12/2023

11
21DS01A
22DS01A

21,22 45 9 40 204 08h00 12h00 Sáng 26/11/2023 21/12/2023

 

21DS01A
22DS01A

2

1563021,22Y Sỹ
21YS01A
22YS01A

4

Ghi chú
Khóa 

40945Hóa phân tích 21,22

SL 
PhòngTT Mã LHP Tên HP


